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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐẮK MIL 
 

 Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Trương Ngọc Thanh; 

 Các hội thẩm nhân dân: Ông Phan S       v   ng Ngu  n T  n T n ; 

  Thư ký phiên tòa:    Ngu  n T   T u   ung – T ư    T    n n  n   n 

 u  n     M  ; 

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông tham gia 

phiên tòa: Ông       n      – Kiểm sát viên. 

Ngày 11/5/2022, t i trụ sở Toà án nhân dân huy n   k Mil mở phiên toà xét 

xử sơ t ẩm vụ án hình sự thụ lý số: 11/2022/TLST-HS ngày 29/3/2022 theo Quy t 

đ n  đư  vụ án ra xét xử số: 12/2022/Q XXST-HS ngày 13/4/2022 v  Qu  t đ n  

   n     n t   số: 11/2022/HSST-Q  ng   26/4/2022, đố  vớ  b     : 

Lê Văn N; s n  nă  1988; t   tỉn   ă  Lă ; nơ  đăng         ẩu t ư ng tr  

v  tr  t  : Thôn E29, xã  ă  M, huy n  ă  S, tỉn   ă  N ng; ng ề ng    : làm 

nông; trìn  đ  văn    : 6/12; dân t c: K n ; g ớ  tín : Nam; tôn giáo: Không; 

quố  t   : V  t N  ; con ông L  Văn T  (đ     t) v  bà Lê Th  H, s n  nă  1967; 

b         vợ là Trần Th  T, s n  nă  1989 v     01 con, s n  nă  2008; t ền  n, 

t ền sự:    ng; nhân thân: Ngày 29/9/2008, b  Toà án nhân dân huy n   k S xử 

ph t 01 nă  tù      ưởng án treo, th i gian thử t        01 nă  06 t  ng 18 ng   

về t i “Trộm cắp tài sản” qu  đ nh t i khoản 1   ều 138 của B  luật hình sự nă  

1999. Do có kháng ngh , nên ngày 14/5/2009, Toà án nhân dân tỉn    k Nông xét 

xử phúc thẩm, xử ph t L  Văn N 01 nă  tù  ể từ ngày b t t     n   n (được khấu 

trừ th i h n t m giam từ 11/7/2008 đ n ngày 29/9/2009) về t i “Trộm cắp tài 

sản” qu  đ nh t i khoản 1   ều 138 của B  luật hình sự nă  1999. Ngày 

20/12/2011, b  Toà án nhân dân huy n   k S xử ph t 01 nă  03 t  ng tù về t i 

“Trộm cắp tài sản” qu  đ nh t i khoản 1   ều 138 của B  luật hình sự nă  1999, 

sử  đổi bổ sung nă  2009. Tổng hợp hình ph t với bản án số 65/2009/HSPT ngày 

14/5/2009, bu c L  Văn N phải chấ    n  02 nă  09 ng   tù. Ng   19/6/2013, 



2 
 

chấp hành xong hình ph t. Ngày 28/5/2015, b  Toà án nhân dân T  n    ố Buôn 

Ma Thu t, tỉn    k L k xử ph t 05 nă  06 t  ng tù về t i “Cướp giật tài sản” 

qu  đ nh t   đ ểm d khoản 2   ều 136 của B  luật hình sự. L  Văn N kháng cáo, 

nên ngày 07/8/2015, Toà án nhân dân tỉn    k L k xét xử phúc thẩm, xử ph t Lê 

Văn N 05 nă  tù về t i “Cướp giật tài sản” qu  đ nh t   đ ểm d khoản 2   ều 136 

của B  luật hình sự. Ngày 02/8/2019, chấp hành xong hình ph t trở về đ     ương 

sinh sống     đ n ng   t ự     n   n  v       t  ; b  b t t   g ữ, t   g    từ 

ngày 16/12/2021 –      t. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Anh  ỗ Công Ph – V ng   t; 

  a chỉ: Thôn E29, xã  ă  M, huy n  ă  S, tỉn   ă  N ng. 

 

      NỘI DUNG VỤ ÁN: 

T e      t      u    tr ng  ồ sơ vụ  n v     n b  n t       n t  , n    ung vụ 

 n đượ  t   t t n ư s u: 

V      ảng 15 30’ ng   16/12/2021, L  Văn N  ượn đ  n t      ủ    t ngư   

  n (  ư  rõ n  n t  n         ) gọ      đố  tượng t n Hùng B (  ư  rõ n  n t  n,     

    )  ỏ   u     tu  t ì Hùng B đồng  . L  Văn N đ ều    ển xe    t  b ển   ể  

soát 48F1-205.19 (xe  ượn  ủ   ỗ   ng   , tr   ùng t  n) đ n   u vự  gần Trung 

tâm y t   u  n     M   (  ) t u   Tổ   n   ố 9, t   trấn     M  ,  u  n     M   

g   Hùng B  u  500.000 đồng đượ  01 ống n ự  (  u tr ng đỏ,      ống   t,  í   

t ướ  3   x 0,7  ) b n tr ng            tu  v  03   ng t uỷ t n   ùng để sử  ụng 

ma tuý. L  Văn N  ất g ấu ống   t n ự          tu  v  03   ng t uỷ t n  v   tr ng 

02   ẩu tr ng   t  x ng để v   t              í  trướ  b n tr   rồ  đ ều    ển xe    

t  đ n   u vự  t  n     L  , x      L  . L   16 30’  ùng ng   t ì b   ơ qu n 

 ản  s t đ ều tr    ng  n  u  n     M      t    n b t quả t ng. T    ơ qu n đ ều 

tra, L  Văn N đ       n ận t  n b    n  v       t    ủ   ìn .  

Vật    ng t u g ữ gồ : 0,3147 gam là Methamphetamine, hoàn l i sau giám 

đ nh là 0,2330 gam; 01 đ  n ống nhựa màu tr ng đỏ; 01 đ  n tho i d  đ ng nhãn hi u 

Apple lo i Iphone 8, màu hồng; Xe mô tô biển kiểm soát 48F1-205.19; 02 khẩu 

trang y t  màu tr ng; 01            u đen; 03   ng t uỷ tinh. 

T     t  uận g    đ n  số 162/KLMT-  09 ng   23/12/2021  ủ     ng K  

t uật Hìn  sự   ng  n tỉn      N ng   t  uận: T n  t ể   u tr ng đựng tr ng 01 

đ  n ống n ự    u tr ng đỏ   n  ín     đầu đượ  n       ng tr ng bì t ư gử  đ n 

g    đ n        tu ,      ố   ượng    0,3147 g      Met     et   ne,    n     s u 

g    đ n     0,2330 g  .  

T i bản cáo tr ng số: 14/CT - VKS ngày 01/4/2022 của Vi n kiểm sát nhân 

dân huy n  ă  M   đ  tru  tố b  cáo L  Văn N về t i “Tàng trữ trái phép chất ma 

túy” theo đ ể    khoản 1   ều 249 B   uật  ìn  sự. 

T i phiên tòa, b  cáo L  Văn N đ       n ận hành vi ph m t i của  ìn  đ ng 

n ư  ản cáo tr ng truy tố    đ ng ngư  , đ ng t   v     ng   n s  . 
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       n V  n   ể  s t n  n   n  u  n  ă  M   s u        n tí   tín    ất vụ 

 n,    ng   n    n  v       t    ủ  b     ,   ng n ư     tìn  t  t tăng n ng, g ả  

n ẹ tr    n      ìn  sự, vẫn g ữ ngu  n qu  t đ n  tru  tố b      L  Văn N về t   

“Tàng trữ trái phép chất ma túy” t e  đ ể       ản 1   ều 294     uật  ìn  sự v  

đề ng   H   đồng x  xử     ụng: 

Về  ìn     t: Áp dung đ ể       ản 1   ều 249, đ ể  s k  ản 1   ều 51 v  

  ều 38     uật  ìn  sự, xử    t b      L  Văn N      n từ 01   ột  nă  06   á   

t  ng đ n 02 (Hai) nă  tù. Th i h n   ấ    n   ìn     t tù tín  từ ngày b  b t t   

g ữ, t   g    ng   16/12/2021. 

Về xử    vật    ng:    dụng đ ể  b    ản 1   ều 46, đ ể       ản 1   ều 47 

B  luật hình sự;  ăn    đ ể       ản 2   ều 106 B  luật tố tụng hình sự đề ng  : 

  ấ  n ận  ơ qu n  ản  s t đ ều tr    ng  n  u  n     M   đ  trả     xe mô 

t  b ển   ể  s  t 48F1-205.19 cho anh  ỗ   ng         ủ sở  ữu  ợ      . 

T    t u t  u  uỷ 0,2330 gam Met     et   ne    n     s u g    đ n . 

T    t u t  u  uỷ 01 đ  n ống n ự    u tr ng đỏ, 02   ẩu tr ng   t , 01    

        u đen, 03   ng t uỷ t n        ng   n g   tr  sử  ụng. 

Trả     đ  n t        đ ng n  n    u     e      I   ne 8,   u  ồng     b   áo 

L  Văn N. 

 ố  vớ   n   ỗ   ng          ng b  t b    n  ùng xe    t   ủ   ìn  để t ng 

trữ tr          ất    tu  n n    ng     ăn    để xử    t e  qu  đ n        uật 

 ố  vớ  ngư   đ      b  cáo  ượn đ  n t     v  đố  tượng t n Hùng B (  ư  

rõ n  n t  n,         )  ơ qu n  ản  s t đ ều tr    ng  n  u  n     M   t    tụ  

x     n ,     rõ     n       ăn    sẽ xử    s u. 

       n       s u  ùng,   ng H   đồng x t xử xe  x t     b      đượ   ưởng 

 ìn     t t ấ  n ất để b          ơ      ả  t  , để về đ  n tụ vớ  g   đìn . 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 

 ăn    v          ng   , t      u    tr ng  ồ sơ vụ  n đ  đượ  t ẩ  tr  t   

    n t  ;  ăn    v     t quả tr n   uận t       n t  , tr n  ơ sở xe  x t đầ  đủ 

t  n    n        ng   ,      n  ủ  K ể  s t v  n,           ủ  b     ;          

 ủ  ngư   t    g   tố tụng         tr ng  ồ sơ vụ  n, H   đồng x t xử n ận t ấ  

n ư s u: 

[1]. Về   n  v , qu  t đ n  tố tụng  ủ   ơ qu n đ ều tr    ng  n  u  n     

Mil,   ều tr  v  n, V  n   ể  s t n  n   n  u  n  ă  M  , K ể  s t v  n tr ng qu  

trìn  đ ều tr , tru  tố đ  t ự     n đ ng về t ẩ  qu ền, trìn  tự, t ủ tụ  qu  đ n  

 ủ      uật tố tụng  ìn  sự. Qu  trìn  đ ều tr  v  t       n t  , b     , những ngư i 

tham gia tố tụng    ng         n          u n   về   n  v , qu  t đ n   ủ   ơ qu n 
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t  n   n  tố tụng.    đ ,       n  v , qu  t đ n  tố tụng  ủ   ơ qu n t  n   n  tố 

tụng, ngư   t  n   n  tố tụng đ  t ự     n đều  ợ      . 

[2]. T i phiên tòa, b  cáo L  Văn N đ       n ận toàn b  hành vi mà b      đ  

thực hi n đ ng n ư    n bi n sự vi c theo Bản cáo tr ng mà Vi n kiểm sát nhân 

dân huy n  ă  M   đ  tru  tố, l i khai của b  cáo t i phiên tòa phù hợp với l i khai 

của b  cáo t    ơ qu n đ ều tra, phù hợp với các ch ng c , tài li u thu thập có trong 

hồ sơ vụ  n được thẩm tra công khai t i phiên tòa, H   đồng xét xử x   đ nh:  

V       16 30’ ng   16/12/2021, t   t  n   c L  , x    k Lao, huy n   k 

Mil, tỉn      N ng,  ơ qu n  ản  s t đ ều tra Công an huy n   k Mil b t quả tang 

L  Văn N có hành vi tàng trữ trái phép 0,3147 gam Methamphetamine với mụ  đí   

để sử dụng. 

X t qu n đ ểm bu c t   v  đề ngh  của Kiểm sát viên t       n t          ăn   , 

đ ng ngư  , đ ng t  , đ ng       uật. 

N ư vậy, H   đồng xét xử     đủ  ơ sở pháp lý k t luận b  cáo L  Văn N ph m t i 

“Tàng trữ trái phép chất ma túy”, t i ph m và hình ph t đượ  qu  đ nh t i đ ể    

khoản 1   ều 249 B   uật  ìn  sự. 

Điều 249 Bộ luật hình sự quy định: 

“1. Người nào tàng trữ trái phép chất ma túy mà không nhằm mục đích m a 

bán, vận chuyển, sản xuất trái phép chất ma túy thuộc một trong các trường hợp sau 

đây, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm: 

c)Heroine, côcain, Methamphetamine, ... có khối lượng từ 0,1 gam đến dưới 

0,5 gam; 

[3]. Xét tính chất vụ án do b  cáo gây ra là nghiêm trọng, hành vi của b  cáo là 

nguy hiểm cho xã h i. B           ng   n    đầ  đủ nhận th   để hiểu được tác h i 

của ma túy, song vì mụ  đí   nhằm thỏ    n  ơn nghi n  ủ  bản t  n nên b      đ  

có hành vi tàng trữ 0,3147 gam Methamphetamine để để sử dụng. Hành vi của b  

cáo đ  x      m ch  đ  quản lý củ  n   nước về các chất    t  ,     g   tăng     

t  n n xã h i, ản   ưởng đ n đ i sống c ng đồng. Trong th i gian gần đ   tình 

tr ng tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy ngày càng nghiêm trọng. 

 ây là m t vấn n n của xã h i chính từ ma túy mà nảy sinh nhiều t  n n xã h i 

khác.    đ , cần xử ph t b  cáo m c án nghiêm kh  , tương x ng với tính chất, 

m c đ  do hành vi của b  cáo gây ra, mới có tác dụng cải t o, giáo dục b  cáo, 

phòng ngừa chung trong toàn xã h i. 

[4]. Về nhân thân: B  cáo có nhân thân xấu, ngày 29/9/2008 b  Toà án nhân 

dân huy n   k S xử ph t 01 nă  tù      ưởng án treo, th i gian thử thách là 01 

nă  06 t  ng 18 ng   về t i “Trộm cắp tài sản” qu  đ nh t i khoản 1   ều 138 của 

B  luật hình sự nă  1999.          ng ng  , nên ngày 14/5/2009, Toà án nhân dân 

tỉn    k Nông xét xử phúc thẩm, xử ph t L  Văn N 01 nă  tù  ể từ ngày b t thi 

  n   n (được khấu trừ th i h n t m giam từ 11/7/2008 đ n ngày 29/9/2009) về t i 

“Trộm cắp tài sản” qu  đ nh t i khoản 1   ều 138 của B  luật hình sự nă  1999. 
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Ngày 20/12/2011, b  Toà án nhân dân huy n   k S xử ph t 01 nă  03 t  ng tù về 

t i “Trộm cắp tài sản” qu  đ nh t i khoản 1   ều 138 của B  luật hình sự nă  

1999, sử  đổi bổ sung nă  2009. Tổng hợp hình ph t với bản án số 65/2009/HSPT 

ngày 14/5/2009, bu c L  Văn N phải chấ    n  02 nă  09 ng   tù. Ng   

19/6/2013, chấp hành xong hình ph t. Ngày 28/5/2015, b  Toà án nhân dân T  n  

  ố Buôn Ma Thu t, tỉn    k L k xử ph t 05 nă  06 t  ng tù về t i “Cướp giật 

tài sản” qu  đ nh t   đ ểm d khoản 2   ều 136 của B  luật hình sự. L  Văn N 

kháng cáo, nên ngày 07/8/2015, Toà án nhân dân tỉn    k L k xét xử phúc thẩm, 

xử ph t L  Văn N 05 nă  tù về t i “Cướp giật tài sản” qu  đ nh t   đ ểm d khoản 

2   ều 136 của B  luật hình sự. Ngày 02/8/2019, chấp hành xong hình ph t trở về 

đ     ương s n  sống. 

[5]. Về tình ti t tăng n ng trách nhi m hình sự: Không. 

[6]. Về tình ti t giảm nhẹ trách nhi m hình sự: Tr ng qu  trìn  đ ều tra và t i 

phiên tòa, b  cáo đ  thành khẩn      b  , ăn năn  ối cải về hành vi của mình. Do 

đ , cần áp dụng đ ểm s khoản 1   ều 51 B  luật hình sự 2015 để giảm nhẹ hình 

ph t cho b  cáo, thể hi n sự khoan hồng của pháp luật. Tuy nhiên,   ng  ần phải 

cách ly b  cáo ra khỏ  đ i sống xã h i m t th i gian n ất đ n  đủ để b  cáo cải t o, 

học tập trở t  n    ng   n    í       g   đìn  v  x    i. 

 [7]. Về vật ch ng vụ án:    dụng đ ể  b    ản 1   ều 46, đ ể       ản 1 

  ều 47 B  luật hình sự;  ăn    đ ể       ản 2   ều 106 B  luật tố tụng hình sự: 

+   ấ  n ận  ơ qu n  ản  s t đ ều tr    ng  n  u  n     M   đ  trả     xe 

   t  b ển   ể  s  t 48F1-205.19 cho anh  ỗ   ng         ủ sở  ữu  ợ       là 

  ù  ợ  vớ  qu  đ n        uật. 

+ T    t u t  u  uỷ 0,2330 gam Met     et   ne    n     s u g    đ n . 

+  ố  vớ   01 đ  n ống n ự    u tr ng đỏ, 02   ẩu tr ng   t , 01          

  u đen, 03   ng t uỷ t n   ần t    t u t  u  ủ        ng   n g   tr  sử  ụng là 

  ù  ợ . 

+  ố  vớ  01 đ  n t        đ ng n  n    u     e      I   ne 8,   u  ồng 

   ng    n qu n đ n   n  v       t   n n  ần trả         b           ù  ợ . 

[8]. Về hình ph t bổ sung: b  cáo L  Văn N không có tài sản nên H   đồng x t 

xử không áp dụng hình ph t bổ sung đối với b  cáo.  

[9].  ố  vớ   n   ỗ   ng          ng b  t b    n  ùng xe    t   ủ   ìn  để 

t ng trữ tr          ất    tu  n n    ng     ăn    để xử    t e  qu  đ n        uật 

 ố  vớ  ngư   đ      b   áo  ượn đ  n t     v  đố  tượng t n Hùng B (  ư  

rõ n  n t  n,         )  ơ qu n  ản  s t đ ều tr    ng  n  u  n     M   t    tụ  

x     n ,     rõ     n       ăn    sẽ xử    s u. 

[10]. Về án phí  ìn  sự sơ t ẩ : B  cáo phải n p án phí hình sự sơ t ẩm theo 

qu  đ nh của pháp luật. 
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Vì các lẽ trên, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Tuyên bố: B  cáo L  Văn N ph m t i “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. 

Áp dụng đ ể    khoản 1   ều 249, đ ểm s khoản 1   ều 51 v    ều 38  ủ     

luật hình sự. Xử ph t b      L  Văn N 01 ( ột) nă  09  Chín  t  ng tù. Th i h n 

chấp hành hình ph t tù tính từ ngày b  cáo b  b t t m giữ, t m giam ngày 

16/12/2021. 

2. Về xử    vật ch ng:    dụng đ ể  b    ản 1   ều 46, đ ể       ản 1   ều 

47 B  luật hình sự;  ăn    đ ể       ản 2   ều 106 B  luật tố tụng hình sự: 

  ấ  n ận  ơ qu n  ản  s t đ ều tr    ng  n  u  n     M   đ  trả     xe mô 

t  b ển   ể  s  t 48F1-205.19 cho anh  ỗ   ng         ủ sở  ữu  ợ      . 

T    t u t  u  uỷ 0,2330 gam Met     et   ne    n     s u g    đ n . 

T    t u t  u  uỷ 01 đ  n ống n ự    u tr ng đỏ, 02   ẩu tr ng   t , 01    

        u đen, 03   ng t uỷ t n        ng   n g   tr  sử  ụng. 

Trả     đ  n t        đ ng n  n    u     e      I   ne 8,   u  ồng     b   áo 

L  Văn N. 

3. Về án phí  ìn  sự sơ t ẩ :  ăn    khoản 2   ều 136 của B  luật Tố tụng 

hình sự; đ ểm a khoản 1   ều 23 Ngh  quy t số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-

12-2016 của Uỷ b n T ư ng vụ Quốc h   qu  đ nh về án phí, l  phí Tòa án. 

Bu c b  cáo L  Văn N phả  n   200.000 đồng  Hai trăm nghìn đồng) án phí 

hình sự sơ t ẩm. 

4. Về quyền kháng cáo: B  cáo có quyền kháng cáo t  n b  bản án trong h n 

15 ngày kể từ ngày tuyên án. Ngư i có quyền lợ , ng ĩ  vụ liên quan v ng m t t i 

phiên tòa có quyền kháng cáo những n i dung liên quan đ n quyền v  ng ĩ  vụ 

trong h n 15 ngày kể từ ngày bản  n được tống đ t hợp l .    

        

Nơi nhận:  

- T N  tỉn      N ng; 

- VKSN   u  n     M  ; 

- Sở Tư      tỉn    k Nông; 

-   ng  n  u  n     M  ;;  

- Chi cụ  TH  S  u  n     M  ; 

- B  cáo;   

- Ngư      qu ền  ợ , ng ĩ  vụ    n qu n; 

- Lưu VT v  HS. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM  

THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
 

 

(đã ký và đóng dấu) 

 

 

T   n  N ọ  T  n  

 

 


